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I. ĐỌC HIỂU Đọc đoạn trích:
…] Tới chỗ buộc thuyền, một chiếc thuyền nan Lạc thấy chồng đương ra sức níu lại các nút lạt. Chị yên lặng
đăm đăm đứng ngắm đợi khi chồng làm xong công việc, mới bước vào thuyền hỏi:
Mình định đi đâu?
Thức trừng trừng nhìn vợ, cất tiếng gắt:
Sao không ở nhà với con?
Lạc sợ hãi ấp úng:
[
-
-
-
-
-
-
Con... nó ngủ.
Nhưng mày ra đây làm gì?
Nhưng mình định đem thuyền đi đâu?
Mày hỏi làm gì? Đi về!
Lạc bưng mặt khóc. Thức cảm động:
-
-
Sao mình khóc?
Vì anh định đi vớt củi một mình, không cho tôi đi.
Thức ngẫm nghĩ, nhìn trời, nhìn nước, rồi bảo vợ:
Mình không đi được... Nguy hiểm lắm!
Lạc cười:
-
-
-
Nguy hiểm thời nguy hiểm cả... Nhưng không sợ, em biết bơi.
Được!
Tiếng “được” lạnh lùng, Lạc nghe rùng mình. Gió thổi vẫn mạnh, nước chảy vẫn dữ, trời một lúc một đen.
Thức hỏi:
-
-
Mình sợ?
Không.
Hai vợ chồng bắt đầu đưa thuyền ra giữa giòng, chồng lái, vợ bơi. Cố chống lại với sức nước, chống cho mũi
thuyền quay về phía thượng du, nhưng thuyền vẫn bị trôi phăng xuống phía dưới, khi nhô, khi chìm, khi ẩn
khi hiện trên làn nước phù sa, như chiếc lá tre khô nổi trong vũng máu, như con muỗi mắt chết đuối trong
nghiên son.
Nhưng nửa giờ sau, thuyền cũng tới được giữa giòng. Chồng giữ ghì lái, vợ vớt củi.
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Chẳng bao lâu thuyền đã gần đầy, và vợ chồng sắp sửa quay trở vào bờ, thì trời đổ mưa... Rồi chớp nhoáng
như xé mây đen, rồi sấm sét như trời long đất lở.
Chiếc thuyền nan nhỏ, đầy nước, nặng trĩu. Hai người có bơi, nhưng vẫn bị sức nước kéo phăng đi... Bỗng hai
tiếng kêu cùng một lúc:
-
Giời ôi!
Thuyền đã chìm. Những khúc củi vớt được đã nhập bọn cũ và lạnh lùng trôi đi, lôi theo cả chiếc thuyền nan
lật sấp...
Chồng hỏi vợ:
-
Mình liệu bơi được đến bờ không?
Vợ quả quyết:
-
-
-
Được!
Theo giòng nước mà bơi. ... Gối lên sóng!
Được! Mặc em!
Mưa vẫn to, sấm chớp vẫn dữ. Hai người tưởng mình sống trong vực sâu thẳm. Một lúc sau, Thức thấy vợ đã
đuối sức, liền bơi lại gần hỏi:
-
-
Thế nào?
Được! Mặc em!
Vợ vừa nói buông lời thì cái đầu chìm lịm. Cố hết sức bình sinh nàng lại mới ngoi lên được mặt nước. Chồng
vội vàng đến cứu. Rồi một tay sắc vợ, một tay bơi. Vợ mỉm cười, âu yếm nhìn chồng. Chồng cũng mỉm cười.
Một lúc, Thức kêu:
-
Mỏi lắm rồi, mình vịn vào vai tôi, để tôi bơi! Tôi không sốc nổi mình nữa.
Mấy phút sau, chồng nghe chừng càng mỏi, hai cánh tay rã rời. Vợ khẽ hỏi:
-
-
-
Có bơi được nữa không?
Không biết. Nhưng một mình thì chắc được.
Em buông ra cho mình vào nhé?
Chồng cười:
Không! Cùng chết cả.
Một lát, một lát nhưng Lạc coi lâu bằng một ngày, chồng lại hỏi:
-
-
-
-
Lạc ơi! Liệu có cố bơi được nữa không?
Không!. .. Sao?
Không. Thôi đành chết cả đôi.
Bỗng Lạc run run khẽ nói:
Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!... Không!... Anh phải sống!
-
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(Khái Hưng, trích Anh phải sống, in trong Anh phải sống của Nhất Linh và Khái Hưng, NXB Phượng Giang,
1958)
*
Chú thích:
-
Khái Hưng (1896 - 1947) là một nhà văn người Hải Phòng. Cùng với Nhất Linh, ông là cây bút chính của
Tự Lực Văn Đoàn.
-
Tác phẩm "Anh phải sống” in trong tập truyện ngắn cùng tên của Nhất Linh và Khái Hưng kể về đôi vợ
chồng mưu sinh trên sông nước không may gặp nạn, và người vợ, để cứu lấy chồng và các con, đã nguyện
quên mình trong dòng nước chảy xiết vô tình. Một câu chuyện xúc động về đức hy sinh của những đấng sinh
thành, và cũng là tiếng thở dài đầy xót xa trước hiện thực khổ đau của những kiếp người bần hàn.
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 2. Liệt kê một số chi tiết trong đoạn trích thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương giữa hai vợ chồng Thức
và Lạc.
Câu 3. Trình bày hiệu quả việc sử dụng ngôn ngữ nói trong đoạn trích.
Câu 4. Anh/chị hiểu như thế nào về lời thoại cuối đoạn trích.
Câu 5. Từ nội dung đoạn trích, anh/chị hãy bày tỏ suy nghĩ về vấn đề tình cảm gia đình là điểm tựa vượt qua
nghịch cảnh (trình bày khoảng 5-7 dòng).
II. VIẾT (6.0 điểm)
Mưa đỏ là phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với kịch bản của nhà văn Chu Lai. Bộ phim
được thực hiện dựa trên cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng
bảo vệ đến cùng Thành cổ Quảng Trị vào năm 1972. Trong buổi ra mắt truyền thông bộ phim (23/07/2025),
nhà văn – nhà biên kịch Chu Lai đã phát biểu: “Nếu không có Thành cổ trong “mưa máu” thì không có bầu
trời xanh hôm nay...”.
(Theo tuoitre.vn)
Từ góc nhìn của người trẻ, anh/chị hãy viết một bài nghị luận (khoảng 600 chữ) với chủ đề: “Từ Thành cổ
Quảng Trị đến bầu trời xanh hôm nay”.
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
Phần I. Đọc hiểu
Câu 1:
Phương pháp:
Căn cứ kiến thức về ngôi kể, phân tích và xác định ngôi kể trong văn bản.
Cách giải:
-
-
Ngôi kể của văn bản: ngôi thứ ba.
Người kể đứng ngoài câu chuyện và thuật lại.
Câu 2:
Phương pháp:
Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, tìm ý, phân tích
Cách giải:
Các chi tiết gồm:
-
Lạc bưng mặt khóc khi thấy chồng định đi vớt củi một mình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và lo lắng cho
chồng.
Thức hỏi Lạc “Mình liệu bơi được đến bờ không?” thể hiện mối quan tâm và sợ hãi cho vợ trong tình huống
nguy hiểm.
Lạc cười và nói “Được! Mặc em!” khi đối mặt với hiểm nguy, thể hiện tinh thần kiên cường, sẵn sàng hy
sinh vì gia đình.
Câu thoại cuối: “Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!... Không!... Anh phải sống!” là lời hy sinh vô điều kiện của
-
-
-
người mẹ để cứu lấy chồng con, thể hiện sự hi sinh của người mẹ cho hạnh phúc gia đình.
Câu 3:
Phương pháp:
Căn cứ nội dung đoạn trích, kiến thức về ngôn ngữ nói và phân tích tác dụng
Cách giải:
Hiệu quả của việc sử dụng ngôn ngữ nói trong đoạn trích:
-
Việc sử dụng ngôn ngữ nói (khẩu ngữ, câu rút gọn, quán ngữ...) giúp câu chuyện trở nên sinh động, gần gũi
như đời thực.
Các câu thoại ngắn gọn, trực tiếp như: “Được! Mặc em!”, “Mình liệu bơi được không?”: phản ánh tâm trạng
hối hả, lo âu và sự căng thẳng tột độ giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Câu thoại “Cùng chết cả” của Thức, khi từ chối để Lạc vào, thể hiện sự đồng lòng, hy sinh tuyệt đối, giúp
-
-
tăng thêm tính cảm động cho mối quan hệ gia đình.
Câu 4:
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Phương pháp:
Căn cứ kiến thức về bài đọc hiểu, nội dung lời thoại, phân tích
Cách giải:
-
-
Lời thoại cuối cùng: “Thằng Bò! Cái Nhớn! Cái Bé!... Không!... Anh phải sống!”
Lạc gọi tên các con và rồi khẳng định “Anh phải sống!”: Câu nói này thể hiện sự hy sinh vô điều kiện của
người mẹ. Lạc không chỉ hy sinh cho chồng mà còn vì các con, cô muốn chồng sống để nuôi dưỡng gia đình.
Đây cũng là tình yêu thương sâu sắc của người vợ, người mẹ.
Câu 5:
Phương pháp:
Đọc kĩ ngữ liệu và phân tích, đưa ra quan điểm phù hợp.
Cách giải:
HS tự do bày tỏ suy nghĩ của bản thân nhưng cần diễn đạt thuyết phục. Có thể theo gợi ý sau:
Tình cảm gia đình là điểm tựa vượt qua nghịch cảnh:
-
Tình cảm gia đình, đặc biệt là tình yêu vợ chồng và tình thương của cha mẹ, là nguồn động viên tinh thần
mạnh mẽ.
Trong mọi khó khăn, nghịch cảnh, tình cảm gia đình là lực đẩy giúp mỗi thành viên vượt qua và duy trì niềm
tin vào cuộc sống.
Tình yêu thương và sự hy sinh là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách.
-
-
Phần II. Viết
Phương pháp:
Vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận, phân tích, giải thích,…
Cách giải:
a. Yêu cầu chung: Xác định đúng vấn đề cần nghị luận, đảm bảo yêu cầu về dung lượng
b. Yêu cầu cụ thể: Học sinh triển khai bài viết theo trình tự hợp lí và sử dụng đúng các kĩ năng nghị luận
1
2
. Mở bài: giới thiệu được vấn đề
. Thân bài
a. Giải thích ý nghĩa của câu phát biểu
"
-
-
Nếu không có Thành cổ trong 'mưa máu'":
Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng của sự hy sinh và anh dũng trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước.
Trong 81 ngày đêm chiến đấu, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, đối mặt với bom đạn, khó khăn,
nhưng vẫn kiên trì bảo vệ Thành cổ.
-
Câu “mưa máu” gợi lên hình ảnh bi thương nhưng đầy sự kiên cường của những chiến sĩ và nhân dân, những
người đã hy sinh để bảo vệ quê hương.
b. Tầm quan trọng của Thành cổ Quảng Trị trong cuộc chiến tranh
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-
Thành cổ Quảng Trị là một trong những mốc son lịch sử quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Sự kiện
này không chỉ thể hiện sức mạnh quyết tâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là minh chứng cho tinh thần bất khuất của
quân và dân ta.
-
Thành cổ Quảng Trị đã trở thành một biểu tượng niềm tự hào dân tộc, nơi thể hiện sự hy sinh vô cùng to lớn
của thế hệ đi trước.
Nếu không có sự hy sinh của Thành cổ, không có sự trừng phạt quân xâm lược, thì bầu trời xanh hôm nay
-
sẽ không thể có.
c. Bầu trời xanh hôm nay – kết quả của sự hy sinh
-
-
-
-
Sau những năm tháng gian khổ, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã đạt được độc lập, tự do.
Bầu trời xanh là hình ảnh ẩn dụ cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển.
Thế hệ hôm nay được hưởng nền hòa bình, ổn định nhờ những chiến công oanh liệt của thế hệ đi trước.
Bầu trời xanh hôm nay là món quà vô giá từ sự hy sinh, lòng kiên cường, và quyết tâm bảo vệ đất nước của
những chiến sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.
d. Mở rộng
-
Phê phán thái độ sống thờ ơ, "vô ơn" với quá khứ của một bộ phận người trẻ hiện nay.
Bài học và trách nhiệm
-
+
Bài học về lòng yêu nước: Câu chuyện của Thành cổ Quảng Trị truyền tải thông điệp yêu nước, kiên cường,
hy sinh vì lợi ích chung của dân tộc.
Bài học về trách nhiệm: Thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, không chỉ trong
chiến tranh mà còn trong thời bình, thông qua phát triển đất nước, đoàn kết dân tộc, và duy trì hòa bình.
> Tinh thần bất khuất, kiên cường của quân và dân ta trong quá khứ là động lực lớn để thế hệ trẻ tiếp tục bảo
vệ và xây dựng đất nước trong thời đại mới.
. Kết bài: Tổng kết vấn đề nghị luận.
+
=
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